	SỞ Y TẾ HẢI PHÒNG

TRUNG TÂM Y TẾ Q.HỒNG BÀNG


Số:     /BC - TTYT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

    Hồng Bàng, ngày 18 tháng 2 năm 2019


BÁO CÁO
Tình hình nhân lực các trạm y tế
1.Trạm y tế phường Minh Khai


Địa chỉ: Số 14  Đinh Tiên Hoàng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
Nhân lực: 4, đăng ký tham gia Khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế.

Giấy phép hoạt động Khám chữa bệnh: số 132/2016/HP-GPHĐ ngày cấp 23/5/2018.

	STT
	Họ và tên người hành nghề
	NHÂN LỰC

	
	
	Bác sĩ
	Y sĩ, y tá
	Dược trung, dược tá

	
	
	Chứng chỉ hành nghề
	Chứng chỉ hành nghề
	

	
	
	Số CCHN, ngày , tháng cấp
	Phạm vi hành nghề
	Số CCHN, ngày , tháng cấp
	Phạm vi hành nghề
	

	1
	Dương Thị Thanh Tú
	000695/HP-CCHN, Ngày 6/9/2012
	Khám bệnh, chữa bệnh sản phụ khoa- KHHGĐ
	
	
	

	
	
	1407/QĐ-SYT

Ngày 31/12/2015
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nhi
	
	
	

	2
	Phạm Thị Thanh Tâm
	
	
	007517/HP-CCHN, ngày 20/10/2015
	 Hộ sinh trung cấp
	

	3
	Nguyễn Kim Thủy
	
	
	007500/HP-CCHN, ngày 20/10/2015
	Điều dưỡng trung cấp
	

	4
	Đỗ Thị Minh Trang
	
	
	Chưa cấp CCHN(đang thực tập chờ cấp chứng chỉ hành nghề)
	Y sĩ đa khoa
	


2. Trạm y tế phường Hạ Lý 
Địa chỉ: Số 5 Phạm Phú Thứ, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
Nhân lực: 5, đăng ký tham gia Khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế.

Giấy phép hoạt động Khám chữa bệnh: Số 119/2016/GPHĐ-TYT, ngày 06/6 /2016.
	STT
	  Họ và tên
	NHÂN LỰC

	
	
	Bác sỹ
	Y sỹ, điều dưỡng
	Dược trung, dược tá

	
	
	Chứng chỉ hành nghề
	Chứng chỉ hành nghề
	

	
	
	Số CCHN; ngày…thán

…năm….cấp

CCHN
	Phạm vi 

hành nghề
	Số CCHN; ngày…tháng

…năm….cấp

        CCHN
	Phạm vi hành nghề
	

	1
	Đặng Thị Nhài
	 008557/HP-CCHN,ngày

  31/12/2015
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa tại TYT
	
	
	

	2
	Trần Thị Huệ
	
	
	007507/HP-CCHN,ngày
20/10/2015


	Điều dưỡng trung cấp
	

	3
	Vũ Thị Kim Thoa
	
	
	007515/HP-CCHN,ngày

20/10/2015
	Hộ sinh
 trung cấp
	

	4
	Trần Phương Dung
	
	
	007488/HP-CCHNngày 20/10/2015
	Điều dưỡng trung cấp
	

	5
	Phạm Thị Huế
	
	
	007807/HP-CCHN,ngày 05/11/2015
	Khámbệnh, chữa,bệnh YHCT
	


3. Trạm y tế phường  Phan Bội Châu
          Địa chỉ: Số 191 Phan Bội Châu, phường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.
         Nhân lực: 4.

           Giấy phép hoạt động Khám chữa bệnh: Số 33/2016/GPHĐ,ngày 22/02/2016.
	STT
	  Họ và tên
	NHÂN LỰC

	
	
	Bác sỹ
	Y sỹ, điều dưỡng
	Dược trung, dược tá

	
	
	Chứng chỉ hành nghề
	Chứng chỉ hành nghề
	

	
	
	Số CCHN; ngày…thán

…năm….cấp

CCHN
	Phạm vi 

hành nghề
	Số CCHN; ngày…tháng

…năm….cấp

        CCHN
	Phạm vi hành nghề
	

	1
	Lê Thị Tuyết Thanh
	
	
	007577/HP-CCHN cấp ngày 20/10/2015
	Ysĩ, khámchữa bệnh sản nhi
	

	2
	Nguyễn Thị Ánh Hồng
	
	
	007499/HP-CCHNcấp ngày 20/10/2015
	Điều dưỡng
trung học
	

	3
	Trịnh Thị Tuyết
	
	
	007491/HP-CCHN cấp ngày 20/10/2015
	Y sĩ, khám chữa bệnh đa khoa
	

	4
	Nguyễn Thị Kiều Dâng
	
	
	009312/HP-CCHN,cấp ngày 29/09/2016
	 Hộ sinh
trung học
	


4. Trạm Y tế phường Hoàng Văn Thụ

           Địa chỉ: Số 38 Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.
           Nhân lực: 3.
          Giấy phép hoạt động Khám chữa bệnh: Số36/2016/GPHĐ-TYT ngày 22/02/2016
	STT
	  Họ và tên
	NHÂN LỰC

	
	
	Bác sỹ
	Y sỹ, điều dưỡng
	Dược trung, dược tá

	
	
	Chứng chỉ hành nghề
	Chứng chỉ hành nghề
	

	
	
	Số CCHN; ngày…thán

…năm….cấp

CCHN
	Phạm vi

hành nghề
	Số CCHN; ngày…tháng

…năm….cấp

CCHN
	Phạm vi hành nghề
	

	1
	Phạm Thị Thu Hà
	
	
	007891/HP-CCHNcấp ngày 

06/11/2015
	Y sỹ, khám chữa bệnh đa khoa
	

	2
	Hoàng Thị Mỹ Hương
	
	
	007503/HP-CCHNcấp ngày 

20/10/2015
	Điều dưỡng trung học
	

	3
	Phạm Thị Tuyến
	
	
	Chưa cấp CCHN (đang thực tập chờ cấp chứng chỉ hành nghề
	
	


5. Trạm y tế phường Hùng Vương
         Địa chỉ: Số 92 Nguyễn Trung Thành , phường Hùng Vương , quận Hồng Bàng , thành phố Hải Phòng.

          Nhân lực: 5.
         Giấy phép hoạt động KCB: Số 34/2016/HP-GPHĐ, ngày cấp 04/5 /2018.
	STT
	  Họ và tên
	NHÂN LỰC

	
	
	Bác sỹ
	Y sỹ, điều dưỡng
	Dược trung, dược tá

	
	
	Chứng chỉ hành nghề
	Chứng chỉ hành nghề
	

	
	
	Số CCHN; ngày…tháng
…năm….cấp

CCHN
	Phạm vi 

hành nghề
	Số CCHN; ngày…tháng

…năm….cấp

        CCHN
	Phạm vi
hành nghề
	

	1
	Trần Thu Hà
	
	
	007487/HP-CCHNcấp ngày 20/10/2015
	Y sỹ, khám chữa bệnh đa khoa
	

	2
	Vũ Tuấn Anh
	
	
	Chưa cấp CCHN(đang thực tập chờ cấp chứng chỉ hành nghề
	Y sỹ, khám chữa bệnh đa khoa
	

	3
	Đào Thị Ngọc Thoa
	
	
	007513/HP-CCHNcấp ngày 20/10/2015
	Hộ sinh 
cao đẳng
	

	4
	Ngô Hồng Lâm
	
	
	007494/HP-CCHN cấp ngày 20/10/2015
	Điều dưỡng trung học
	

	5
	Đinh Thị Lan Phương
	
	
	007493/HP-CCHNcấp ngày 20/10/2015
	Cử nhân điều dưỡng 
	

	6
	Lưu Ngọc Châu
	
	
	007067/ HP-CCHNcấp ngày 

25/5/2015
	Y sĩ chuyển đổi điều dưỡng 
	


6. Trạm Y tế phường Thượng Lý

            Địa chỉ: Số 72 Hùng Duệ Vương, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.
          Nhân lực: 7.

         Giấy phép hoạt động KCB: Số 121/2016/GPHĐ-TYT cấp ngày 06/6/2016.
	STT
	  Họ và tên
	NHÂN LỰC

	
	
	Bác sỹ
	Y sỹ, điều dưỡng
	Dược trung, dược tá

	
	
	Chứng chỉ hành nghề
	Chứng chỉ hành nghề
	

	
	
	Số CCHN; ngày…tháng
…năm….cấp

CCHN
	Phạm vi 

hành nghề
	Số CCHN; ngày…tháng

…năm….cấp

        CCHN
	Phạm vi
hành nghề
	

	1
	Phạm Thị Hương
	
	
	007489/ HP-CCHN ngày
20/10/2015
	Y sỹ, khám chữa bệnh sản, nhi
	

	2
	Phạm Hoài Thu
	
	
	008856/HP-CCHN ngày
15/04/2016
	Thạm gia sơ cứu ban đầu, khám chữa bệnh thông thường
	

	3
	Hoàng Thị Bích Thu
	
	
	007498/HP-CCHN ngày
20/10/2015
	Cử nhân điều dưỡng
	

	4
	Vũ Thị Trang
	
	
	007514/HP-CCHN ngày
20/10/2015
	Nữ hộ sinh
	

	5
	Phạm Thị Hương
	
	
	007489/ HP-CCHN ngày
20/10/2015
	Y sỹ, khám chữa bệnh sản, nhi
	

	6
	Ngô Anh Tú 
	
	
	Chưa cấp CCHN(đang thực tập chờ cấp chứng chỉ hành nghề)
	
	

	7
	Nguyễn Thị Thanh Hoa
	
	
	Chưa cấp CCHN(đang thực tập chờ cấp chứng chỉ hành nghề)
	
	Dược sỹ trung cấp


7.Trạm Y tế phường Quán Toan
          Địa chỉ: Số 1A Quán Toan 1, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.
          Nhân lực: 5.
         Giấy phép hoạt động khám chữa bệnh số: 12/2015/HP- GPHĐ, cấp ngày 07/8/2017.
	STT
	  Họ và tên
	NHÂN LỰC

	
	
	Bác sỹ
	Y sỹ, điều dưỡng
	Dược trung, dược tá

	
	
	Chứng chỉ hành nghề
	Chứng chỉ hành nghề
	

	
	
	Số CCHN; ngày…tháng
…năm….cấp

CCHN
	Phạm vi 

hành nghề
	Số CCHN; ngày…tháng

…năm….cấp

        CCHN
	Phạm vi
hành nghề
	

	1
	Nguyễn Thị Ngọc Mai
	
	
	007486/HP-CCHN cấp ngày 20/10/2015
	Y sỹ đa khoa, khám chữa bệnh đa khoa
	

	2
	Hoàng Thị Ngọc Minh
	
	
	007492/HP-CCHN cấp ngày 20/10/2015
	Điều dưỡng trung học
	

	3
	Vũ Thị Thu Hằng
	
	
	007511/HP-CCHN cấp ngày 20/10/2015
	Hộ sinh trung học
	

	4
	Lương Trường Hùng
	
	
	007485/HP-CCHN cấp ngày 20/10/2015
	Y sĩ đa khoa, khám chữa bệnh đa khoa
	

	5
	Lê Văn Thắng
	
	
	1340/HP-CCHND cấp ngày 27/10/2015
	
	Dược sỹ trung học


8. Trạm Y tế phường Sở Dầu

          Địa chỉ: Số 119 B Đường Hùng Vương, Phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

          Nhân lực: 6.
         Giấy phép hoạt động khám chữa bệnh số: 35/2016/GPHĐ-TYT, cấp ngày 
22/2/2016
	STT
	  Họ và tên
	NHÂN LỰC

	
	
	Bác sỹ
	Y sỹ, điều dưỡng
	Dược trung, dược tá

	
	
	Chứng chỉ hành nghề
	Chứng chỉ hành nghề
	

	
	
	Số CCHN; ngày…tháng
…năm….cấp

CCHN
	Phạm vi 

hành nghề
	Số CCHN; ngày…tháng

…năm….cấp

        CCHN
	Phạm vi
hành nghề
	

	1
	Nguyễn Thị Kim Thúy
	
	
	007822/HP-CCHN,cấp ngày 05/11/2015
	Y sỹ Răng trẻ em. Khám chữa bệnh răng trẻ em
	

	2
	Chu Thị Yến
	
	
	008857/HP-CCHN cấp ngày 15/4/2016
	Y sỹ đa khoa. Tham gia sơ cứu ban đầu, khám chữa bệnh thông thường
	

	3
	Vũ Thị Liên
	
	
	007495/HP-CCHN cấp ngày 20/10/2015
	Điều dưỡng trung học 
	

	4
	Nguyễn Thành Tô
	
	
	008956/HP-CCHN cấp ngày 22/8/2018
	Y sĩ đa khoa
	

	5
	Trần Thị Hương
	
	
	007510/HP-CCHN cấp ngày 20/10/2015
	 Nữ hộ sinh
 cao đẳng
	

	6
	Nguyễn Thị Khảo
	
	
	Chưa có CCHN
	Điều dưỡng trung học
	


9.Trạm Y tế phường Phạm Hồng Thái

         Địa chỉ: Số 51+ 53 Tôn Đản, phường Phạm Hồng Thái, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.
         Nhân lực: 4.
         Giấy phép hoạt động khám chữa bệnh số: 000136/HP-GPHĐ, cấp ngày 21/3/2018.
	STT
	  Họ và tên
	NHÂN LỰC

	
	
	Bác sỹ
	Y sỹ, điều dưỡng
	Dược trung, dược tá

	
	
	Chứng chỉ hành nghề
	Chứng chỉ hành nghề
	

	
	
	Số CCHN; ngày…tháng

…năm….cấp

CCHN
	Phạm vi

hành nghề
	Số CCHN; ngày…tháng

…năm….cấp

CCHN
	Phạm vi

hành nghề
	

	1
	Trịnh Thị Thu Hà
	
	
	008458/HP-CCHN cấp ngày
25/12/2015

	Y sỹ, khám  chữa bệnh đa khoa
	

	2
	Phạm Thị Thanh Ba
	
	
	007502/HP-CCHNcấp ngày
20/10/2015
	Điều dưỡng trung học
	

	3
	Đàm Thị Quang Anh
	
	
	007516/HP-CCHNcấp ngày
20/10/2015
	Hộ sinh trung học
	

	4
	Phạm Thị Minh Châu
	
	
	    008855/HP-CCHNcấp ngày
15/4/2016
	Y sĩ đa khoa,Tham gia sơ cứu ban đầu, khám chữa bệnh thông thường tại trạm y tế
	


10.Trạm Y tế phường Trại Chuối

          Địa chỉ: Số 54 Hàm Nghi, phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

         Nhân lực: 4.
         Giấy phép hoạt động khám chữa bệnh số: 120/2016/GPHĐ-TYT, cấp ngày

06/6/2016.
	STT
	  Họ và tên
	NHÂN LỰC

	
	
	Bác sỹ
	Y sỹ, điều dưỡng
	Dược trung, dược tá

	
	
	Chứng chỉ hành nghề
	Chứng chỉ hành nghề
	

	
	
	Số CCHN; ngày…tháng

…năm….cấp

CCHN
	Phạm vi

hành nghề
	Số CCHN; ngày…tháng

…năm….cấp

CCHN
	Phạm vi

hành nghề
	

	1
	Nguyễn Thị Huyền
	
	
	000302/HP-CCHN cấp ngày

29/6/2012
	Y sỹ, khám chữa bệnh  Y học cổ truyền.
	

	2
	Nguyễn Thị Tiến
	
	
	007508/HP-CCHNcấp ngày
20/10/2015
	Điều dưỡng 
trung học
	

	3
	Ngô Thị Thùy
	
	
	006915/HP-CCHN cấp ngày
10/2/2015
	Hộ sinh 
trung học
	

	4
	Phạm Thị Thu Hải
	
	
	007497/HP-CCHN cấp ngày
20/10/2015
	Điều dưỡng 
trung học
	


11. Trạm Y tế phường Quang Trung
          Địa chỉ: Số 87 Lý Thường kiệt, phường Quang Trung, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

         Nhân lực: 4.
         Giấy phép hoạt động khám chữa bệnh số: Chưa được cấp phép do không đủ diện tích (17 m²) và số phòng theo quy định.
	STT
	  Họ và tên
	NHÂN LỰC

	
	
	Bác sỹ
	Y sỹ, điều dưỡng
	Dược trung, dược tá

	
	
	Chứng chỉ hành nghề
	Chứng chỉ hành nghề
	

	
	
	Số CCHN; ngày…tháng

…năm….cấp

CCHN
	Phạm vi

hành nghề
	Số CCHN; ngày…tháng

…năm….cấp

CCHN
	Phạm vi

hành nghề
	

	1
	Mạc Thị Phương
	009693/HP-CCHN cấp ngày     22/2/2017
	   Bác sỹ,    khám   chữa bệnh nội khoa, Y học cổ truyền.
	
	
	

	2
	Trần Thị Nhung
	
	
	007506/HP-CCHNcấp ngày

20/10/2015
	Điều dưỡng 

trung học
	

	3
	Phạm Thị Hường
	
	
	007820/HP-CCHN cấp ngày

20/10/2015
	Điều dưỡng 

trung học
	

	4
	Nguyễn Thị Thu Thảo
	
	
	007810/HP-CCHN cấp ngày

5/11/2015
	Hộ sinh

trung học
	


	N¬i göi:

- Sở Y tế- QLHN
- BGĐ

- Lưu HCTH.
	                        GIÁM ĐỐC

                       Nguyễn Thị Bích Liên                                




1

